
Vnđ/mét Vnđ/m2

1
WPO-23728CD

(Bề mặt vân 3D)

KT: 237*28

Độ dài thanh: 

L=3.9m

 (PVC + Gỗ nguyên 

sinh + Bề mặt 3D 

phủ PVDF/ASA, 

chống tia UV)

220*28

        NGOÀI TRỜI

- Ốp tường, ốp trần

- Không cần sơn PU 

bảo vệ

          236,308       1,074,126 

   

                      CÔNG TY CP XÂY DỰNG GREEN GLOBAL VIỆT NAM
                           Trụ sở: P804 Tháp A, Bắc Hà Tower, 17 Tố Hữu, Hà Nội.

                           Điện thoại: 024-6682.0468  I  024-8588.8880  I  028-668.23.668

                           Hotline: Hà Nội 0928.996.997  I  Đà Nẵng 0911.393.169  I  HCM 0945.66.66.33

                           Kho hàng Hà Nội: Km14, QL1A, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội.

                           Kho hàng Đà Nẵng: Lô 32-B2-118 KĐT Nam Hòa Xuân, Q. Ngũ Hành Sơn.

                           Kho hàng Hồ Chí Minh: Số 198 Võ Chí Công, P. Phú Hữu, Quận 9.

                           Website: www.ecowood.vn       Email: info@ecowood.vn

BÁO GIÁ GỖ NHỰA COMPOSITE ECOWOOD NHẬP KHẨU
(Bảng giá chưa bao gồm 10% VAT)

Mã sản phẩm 

A - GỖ NHỰA COMPOSITE DÒNG NGUYÊN SINH 2 LỚP 

 (PVC 30% + GỖ NGUYÊN SINH 60% + PG/MÀNG PHỦ PVDF/ASA/UV 10%)

I. DÒNG NGUYÊN SINH 2 LỚP (PVC + GỖ NGUYÊN SINH + MÀNG PVDF/ASA/UV)

STT Ứng dụng

 Xin trân trọng cảm ơn Quý khách đã quan tâm và sẽ sử dụng Hàng hoá - Sản phẩm- Dịch vụ của chúng tôi. 

Chúng tôi xin hân hạnh gửi tới quý khách bảng báo giá cho các sản phẩm gỗ nhựa Composite Ecowood như sau:

Quy cách tổng 

thể

(W)*(H)mm

Quy cách lắp 

đặt thực tế

(W)*(H)mm

Hình ảnh sản phẩm Mặt cắt sản phẩm
Đơn giá 



2
WPO-17622CD

(Bề mặt vân 2D)

KT: 176*22

Độ dài thanh: 

L=3.9m

 (PVC + Gỗ nguyên 

sinh + Bề mặt 2D 

phủ PVDF/ASA, 

chống tia UV)

167*22

        NGOÀI TRỜI

- Ốp tường, ốp trần

- Không cần sơn PU 

bảo vệ

          161,538          967,296 

3
WPO-10016CD

(Bề mặt vân 3D)

KT: 115*16

Độ dài thanh: 

L=3.9m

 (PVC + Gỗ nguyên 

sinh + Bề mặt 3D 

phủ PVDF/ASA, 

chống tia UV)

100*16

        NGOÀI TRỜI

- Ốp tường, ốp trần

- Không cần sơn PU 

bảo vệ

            91,692          916,923 

4
FSO-100CD

(Bề mặt vân 2D)

KT: 100*50

Độ dài thanh: 

L=3.9m

 (PVC + Gỗ nguyên 

sinh + Bề mặt 2D 

phủ PVDF/ASA, 

chống tia UV)

100*50

         NGOÀI TRỜI

- Lam chắn nắng, giàn 

hoa, cổng, lan can, 

hàng rào, lam trần, lam 

tường

- Không cần sơn PU 

bảo vệ

          203,077 

5
FSO-8025CD

(Bề mặt vân 2D)

KT: 80*25

Độ dài thanh: 

L=3.9m

 (PVC + Gỗ nguyên 

sinh + Bề mặt 2D 

phủ PVDF/ASA, 

chống tia UV)

80*25

         NGOÀI TRỜI

- Lam chắn nắng, giàn 

hoa, cổng, lan can, 

hàng rào, lam trần, lam 

tường

- Không cần sơn PU 

bảo vệ

          141,538 

6
FSO-50CD

(Bề mặt vân 2D)

KT: 50*50

Độ dài thanh: 

L=3.9m

 (PVC + Gỗ nguyên 

sinh + Bề mặt 2D 

phủ PVDF/ASA, 

chống tia UV)

50*50

         NGOÀI TRỜI

- Lam chắn nắng, giàn 

hoa, cổng, lan can, 

hàng rào, lam trần, lam 

tường

- Không cần sơn PU 

bảo vệ

          123,077 



7
FSO-25CD

(Bề mặt vân 2D)

KT: 25*25

Độ dài thanh: 

L=3.9m

 (PVC + Gỗ nguyên 

sinh + Bề mặt 2D 

phủ PVDF/ASA, 

chống tia UV)

25*25

         NGOÀI TRỜI

- Lam chắn nắng, giàn 

hoa, cổng, lan can, 

hàng rào, lam trần, lam 

tường

- Không cần sơn PU 

bảo vệ

            74,615 

8
E45CD

(Bề mặt vân 2D)

KT: 45*45

Độ dài thanh: 

L=3.9m

 (PVC + Gỗ nguyên 

sinh + Bề mặt 2D 

phủ PVDF/ASA, 

chống tia UV)

45*45

        NGOÀI TRỜI

- Nẹp góc cạnh tấm ốp 

dòng CD có phủ 

PVDF/ASA/UV

            66,154 

9

EW-C01

(Rỗng, lỗ tròn 2 

mặt vân 3D)

KT: 138*23

Độ dài thanh: 

L=2.2m & 2.9m

 (HDPE + Gỗ nguyên 

sinh + Bề mặt phủ 

PVDF/ASA, chống 

tia UV)

138*23

         NGOÀI TRỜI

- Lót sàn hồ bơi, cafe 

ngoài trời, lan can, cầu 

cảng, sân vườn, hành 

lang... ốp cửa cổng

- Không cần sơn PU 

bảo vệ

          190,769       1,382,386 

B - GỖ NHỰA COMPOSITE DÒNG HDPE 2 LỚP 
(HDPE 30% + GỖ NGUYÊN SINH 60% + PG/MÀNG PHỦ PVDF/ASA/UV 10%)

II. DÒNG HDPE 2 LỚP (HDPE + GỖ NGUYÊN SINH + MÀNG PHỦ PVDF/ASA/UV)



10

EW-C03

(Rỗng, lỗ tròn 1 

mặt rãnh kẻ, 1 

mặt vân 3D)

KT: 138*23

Độ dài thanh: 

L=2.2m & 2.9m

 (HDPE + Gỗ nguyên 

sinh + Bề mặt phủ 

PVDF/ASA, chống 

tia UV)

138*23

         NGOÀI TRỜI

- Lót sàn hồ bơi, cafe 

ngoài trời, lan can, cầu 

cảng, sân vườn, hành 

lang... ốp cửa cổng

- Không cần sơn PU 

bảo vệ

          190,769       1,382,386 

11

EW-C04

(Rỗng, lỗ tròn 2 

mặt vân 3D)

KT: 145*21

Độ dài thanh: 

L=2.2m & 2.9m

 (HDPE + Gỗ nguyên 

sinh + Bề mặt phủ 

PVDF/ASA, chống 

tia UV)

145*21

         NGOÀI TRỜI

- Lót sàn hồ bơi, cafe 

ngoài trời, lan can, cầu 

cảng, sân vườn, hành 

lang... ốp cửa cổng

- Không cần sơn PU 

bảo vệ

          191,538       1,320,955 

12

EW-C05

(Rỗng, lỗ tròn 2 

mặt vân 3D)

KT: 145*24

Độ dài thanh: 

L=2.2m & 2.9m

 (HDPE + Gỗ nguyên 

sinh + Bề mặt phủ 

PVDF/ASA, chống 

tia UV)

145*24

         NGOÀI TRỜI

- Lót sàn hồ bơi, cafe 

ngoài trời, lan can, cầu 

cảng, sân vườn, hành 

lang... ốp cửa cổng

- Không cần sơn PU 

bảo vệ

          204,615       1,411,141 

13

EW-CD01

(Đặc, 2 mặt vân 

3D)

KT: 138*23

Độ dài thanh: 

L=2.2m & 2.9m

 (HDPE + Gỗ nguyên 

sinh + Bề mặt phủ 

PVDF/ASA, chống 

tia UV)

138*23

         NGOÀI TRỜI

- Lót sàn hồ bơi, cafe 

ngoài trời, lan can, cầu 

cảng, sân vườn, hành 

lang... ốp cửa cổng

- Không cần sơn PU 

bảo vệ

          258,462       1,872,910 

14

EW-15621

(Đặc, 2 mặt vân 

3D)

KT: 156*21

Độ dài thanh: 

L=2.2m & 2.9m

 (HDPE + Gỗ nguyên 

sinh + Bề mặt phủ 

PVDF/ASA, chống 

tia UV)

135*16

          NGOÀI TRỜI

- Ốp tường, ốp trần

- Không cần sơn PU 

bảo vệ

          123,846          917,379 



15

EW-CM01

(Đặc, 1 mặt rãnh 

kẻ, 1 mặt vân 

3D)

KT: 70*10

Độ dài thanh: 

L=2.2m & 2.9m

 (HDPE + Gỗ nguyên 

sinh + Bề mặt phủ 

PVDF/ASA, chống 

tia UV)

70*10

         NGOÀI TRỜI

- Ốp cửa cổng, bồn hoa, 

tường

- Không cần sơn PU 

bảo vệ

            69,231          989,011 

16

EW-CM02

(Đặc, 2 mặt vân 

3D)

KT: 138*15

Độ dài thanh: 

L=2.2m & 2.9m

 (HDPE + Gỗ nguyên 

sinh + Bề mặt phủ 

PVDF/ASA, chống 

tia UV)

138*15

         NGOÀI TRỜI

- Ốp cửa cổng, bồn hoa, 

tường

- Không cần sơn PU 

bảo vệ

          200,000       1,449,275 

17 EW-50C

KT: 50*50

Độ dài thanh: 

L=2.2m & 2.9m

 (HDPE + Gỗ nguyên 

sinh + Bề mặt phủ 

PVDF/ASA, chống 

tia UV)

50*50

         NGOÀI TRỜI

- Nẹp góc cạnh tấm ốp, 

sàn

- Không cần sơn PU 

bảo vệ

            69,231 

Điều kiện thương mại

[Trường hợp trả lại hàng không do lỗi sản phẩm: Đổi trả trong thời gian 30 ngày.]

_ Số lượng đổi trả tối đa 15%/ tổng số lượng của đơn hàng. Quý khách hàng lưu ý tính đủ hoặc dư thừa tối đa 15% đơn hàng, tránh trường hợp dư thừa quá nhiều.

_ Ecowood chỉ nhận lại hàng còn mới, nguyên kiện.

2. Tạm ứng 50% khi xác nhận ĐĐH hoặc ký HĐ. Thanh toán 50% còn lại trước khi giao nhận hàng hóa. 

[Trường hợp do lỗi sản phẩm: Đổi trả trong thời gian 10 ngày, Ecowood chịu chi phí vận chuyển và xếp dỡ.]

Hiệu lực bảng BG: Từ ngày 22/02/2022

1.  Giá trên chưa bao gồm 10%VAT.

3. Quy định đổi trả hàng: 

_  Áp dụng tính phí 10% giá trị đổi trả.



4. Giao nhận hàng tại kho hàng Ecowood.

 [Kho hàng Hồ Chí Minh: Số 198 Võ Chí Công, P. Phú Hữu, Quận 9. Hotline 0945.66.66.33]     

CÔNG TY CP XÂY DỰNG GREEN GLOBAL VIỆT NAM

 [Kho hàng Đà Nẵng: Lô 32-B2-118 KĐT Nam Hòa Xuân, Q. Ngũ Hành Sơn. . Hotline 0911.393.169]              

 [Kho hàng Hà Nội: Km14, QL1A, Ngọc Hồi, Thanh Trì. Hotline 0928.996.997]              










